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iii ベトナム産業分類表（VSIC2007） 

page Vietnamese Name English Name Province 

1 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI GÒN CO.OP TIÊN 

HOÀNG 

SAI GON CO.OP TIEN HOANG ONE MEMBER COMPANY 

LIMITED 
Ho Chi Minh 

2 CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT NAM FIVI JSC Hanoi 

3 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN PHONG AN PHONG CORP. Ho Chi Minh 

4 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LAN CHI BUSINE.SS LAN CHI BUSINE.SS ONE MEMBER COMPANY LIMITED Hanoi 

5 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐỨC VIỆT DUC VIETT FOOD JOINT STOOCK COMPANY Hung Yen 

6 CÔNG TY CP THỦY SẢN MINH PHÚ - HẬU GIANG MINH PHU SEAFOOD COMPANY LIMITED Hau Giang 

7 CÔNG TY TNHH HẢI SẢN VIỆT HẢI VIETNAM FISH ONE CO., LTD. Hau Giang 

8 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG HA LONG CANFOCO Hai Phong 

9 CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS - F17 NHA TRANG SEAFOODS Khanh Hoa 

10 CÔNG TY CP VĨNH HOÀN VINH HOAN CORP Dong Thap 

11 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ 

XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC VIỆT 
QUOC VIET SEAFOOD Ca Mau 

12 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC 

GIA I.D.I 
IDI CORPORATION Dong Thap 

13 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN 

TRE 
AQUATEX BENTRE Ben Tre 

14 
 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU ĐỒNG 

GIAO 

DONG GIAO FOODSTUFF EXPORT JOINT STOCK 

COMPANY 
Ninh Binh 

15 
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU MIỀN 

TÂY 
WEST FOOD COMPANY Can Tho 

16 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU 

PHÚ THỊNH 
PHU THINH FOOD PROCESSING EXPORT J.S.C Hau Giang 

17  CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN THAO NGUYEN CO LTD. Ba Ria Vung Tau 

18 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM ĐỒNG NAI 
DONAFOODS Dong Nai 

19 
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BAO BÌ THANH 

THỦY 
THANH THUY CO.,LTD Binh Duong 

20 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ BỘT MÌ VIKYBOMI CORP Ho Chi Minh 

21  CÔNG TY CỔ PHẦN LÚA VÀNG GOLDEN WHEAT JOINT STOCK COMPANY Binh Duong 

22 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH LƯƠNG 

THỰC PHƯỚC AN 

PHUOC AN FOOD PRODUCING TRADING JOINT STOCK 

COMPANY 
Binh Duong 

23 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP 

KHẨU VĨNH THUẬN 

VINH THUAN PRODUCTION TRADING IMPORT-EXPORT 

COMPANY LIMITED 
Ho Chi Minh 

24 CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI  HANOI LIQUOR JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

25 NHÀ MÁY RƯỢU BÌNH TÂY Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation Ho Chi Minh 

26 
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT 

HÀ NỘI 

 HANOI BEER ALCOHOLAND BEVERAGE JOINT STOCK 

CORPORATION 
Hanoi 

27 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN HUONG SEN GROUP JOINT STOCK COMPANY Thai Binh 

28 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH 
 QUANG NINH NATURAL MINERAL WATER LIMITED 

COMPANY 
Quang Ninh 

29 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUY NHƠN QUY NHON MINERAL WATER JOINT STOCK COMPANY Binh Dinh 

30 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA KHANH HOA MINERAL WATER CORPORATION (VIKODA) Khanh Hoa 

31 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO VINH HAO MINERAL WATER CORPORATION Binh Thuan 

32 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ PHONG PHU CORP Ho Chi Minh 

33 TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG VIET THANG CORPORATION Ho Chi Minh 

34 CÔNG TY TNHH DỆT HÀ NAM HA NAM TEXTILE COMPANY Ha Nam 

35 CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN DAMSAN JOINT STOCK COMPANY Thai Binh 

36 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN HOÀNG GIA  THG TRADING CO.,LTD Ho Chi Minh 

37 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH HƯNG TIỀN 

GIANG 
MINH HUNG TIEN GIANG CO.,LTD Tien Giang 

38 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT KIM ĐÔNG XUÂN DOXIMEX Hanoi 

39 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN VIET TIEN GARMENT COMPANY (VTEC) Ho Chi Minh 

40 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

THÀNH CÔNG 

THANHCONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT 

TRADING JOINT STOCK COMPANY (TCG) 
Ho Chi Minh 

41 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG SONG HONG GARMENT JOINT STOCK COMPANY Nam Dinh 

42 TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CÔNG TY CỔ PHẦN 
NHA BE GARMENT CORPORATION - JOINT STOCK 

COMPANY 
Ho Chi Minh 

43 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ HOA THO CORPORATION Da Nang 

44 CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG AN CUONG WOOD - WORKING JSC Binh Duong 

45  CÔNG TY CP KỸ NGHỆ GỖ VIỆT VIETWOOD INDUSTRIES J.S.C Binh Duong 

46 CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG  MDF VRG - QUANG TRI WOOD JOINT STOCK COMPANY Quang Tri 

47 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DEVELOPMENT LIMITED COMPANY  Binh Duong 

48 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ  HONG HA STATIONERY JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

49 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH AN BINH PAPER CORPORATION Binh Duong 

50 TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH  VIET NAM PAPER CORPORATION Phu Tho 

51  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ Viet Tri Paper Joint Stock Company Phu Tho 

52 
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP - IN - BAO BÌ LIKSIN - 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
 LIKSIN CORPORATION Ho Chi Minh 
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53 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI   CAT LOI JSC., Ho Chi Minh 

54 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP 
AGRICULTURAL PRINTING & PACKAGE JOINT STOCK 

COMPANY (APP) 
Hanoi 

55 CÔNG TY IN VĂN HÓA SÀI GÒN 
SAIGON CULTURAL PRODUCTS CORPORATION – ONE 

MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY 
Ho Chi Minh 

56 CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ TRAN PHU PRINTING JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

57 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HOÀ PHÁT HOA PHAT ENERGY JOINT STOCK COMPANY Hai Duong 

58 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỌC - HÓA DẦU BÌNH 

SƠN 

BINH SON REFINING AND PETROCHEMICAL COMPANY 

LIMITED 
Quang Ngai 

59 CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM  CNG VIETNAM JOINT STOCK COMPANY Ba Ria Vung Tau 

60  CÔNG TY CỔ PHẦN AP SAIGON PETRO AP SAIGON PETRO JSC Ho Chi Minh 

61 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG – LÀO CAI 
DUCGIANG - LAOCAI CHEMICAL JOINT STOCK 

COMPANY 
Lao Cai 

62 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM SOUTHERN BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

63 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT HƯƠNG VINAROMA JSC Ho Chi Minh 

64 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VÀNG LÀO CAI. LAOCAI YELLOW PHOSPHORUS JOINT STOCK COMPANY. Lao Cai 

65 
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HOÁ CHẤT LÂM 

THAO 
 LAFCHEMCO Phu Tho 

66 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN BINH DIEN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

67  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT HÀ BẮC 
HABAC NITROGENOUS FERTILIZER & CHEMICALS 

COMPANY LIMITED 
Bac Giang 

68 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM  THE SOUTHERN FERTILIZER JSC., Ho Chi Minh 

69 CÔNG TY CỔ PHẦN MARICO SOUTH EAST ASIA MARICO SEA Binh Duong 

70 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM MỸ HẢO 
MY HAO CHEMICAL COSMETICS JOINT STOCK 

COMPANY 
Ho Chi Minh 

71 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN SAIGON COSMETICS CORPORATION Ho Chi Minh 

72 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX LIX DETERGENT JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

73 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NET DETERGENT JOIN STOCK COMPANY (NETCO) Dong Nai 

74  CÔNG TY TNHH VICO  VICO Hai Phong 

75 CÔNG TY CỔ PHẦN Á MỸ GIA A MY GIA JOINT STOCK COMPANY Binh Duong 

76 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG DHG PHARMA Can Tho 

77 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO  TRAPHACO Hanoi 

78 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR  MEKOPHAR Ho Chi Minh 

79 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO DOMESCO MEDICAL IMPORT – EXPORT JSC., Dong Thap 

80 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM IMEXPHARM Dong Thap 

81 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG  DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY (DRC) Da Nang 

82 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM CASUMINA Ho Chi Minh 

83 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG SRC Hanoi 

84 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔN HOA SEN Hoa Sen Steel Sheet One Member Limited Liabilities Company Binh Duong 

85 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HOÀ PHÁT HOA PHAT STEEL Hai Duong 

86 CÔNG TY TNHH THÉP AN HƯNG TƯỜNG. An Hung Tuong Steel Co., Ltd Binh Duong 

87 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM NAM KIM STEEL JOINT STOCK COMPANY Binh Duong 

88 CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á TON DONG A CORPORATION Binh Duong 

89 CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM PetroVietnam Coating Joint Stock Company Ba Ria Vung Tau 

90 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT VƯƠNG VIET VUONG GROUP Phu Tho 

91 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNHOUSE SUNHOUSE GROUP JSC Hanoi 

92 CÔNG TY TNHH 4 P FOUR P Co., Ltd Hung Yen 

93 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN  POSTEF Hanoi 

94 
 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP BƯU 

CHÍNH VIỄN THÔNG 
VNPT Technology Hanoi 

95 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 
VIETNAM ELECTRICAL EQUIPMENT JOINT STOCK 

CORPORATION 
Hanoi 

96 CÔNG TY CỔ PHẦN MANUTRONICS VIỆT NAM MANUTRONICS VN. Bac Ninh 

97 CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI HABACO Hanoi 

98 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRÒNG MIỀN NAM Southern Seed Corporation Ho Chi Minh 

99 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN PHU SON LIVESTOCK COMPANY Dong Nai 

100 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

THUỶ LỢI SÔNG ĐÁY 

SONG DAY INVESTMENT DEVELOPMENT IRRIGATION 

ONE MEMBER COMPANY LIMITED 
Hanoi 

101 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG CHU Song Chu One Member Company Limited Thanh Hoa 

102 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BÌNH THUẬN 
Binhthuan Water Resources Exploitation Limited Company Binh Thuan 

103 CÔNG TY CP TÀZON TAZON JOINT STOCK COMPANY Binh Thuan 

104 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU 

XÂY DỰNG 

BUILDING MATERIALS AND CONSTRUCTION JOINT 

STOCK COMPANY 
Ho Chi Minh 

105 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG 

SẢN BÌNH THUẬN 

BINH THUAN CONSTRUCTION MATERIAL AND MINERAL 

JSC 
Binh Thuan 

106 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN 

HẢI DƯƠNG 

HAI DUONG MINERAL EINEAL PROCESSING JOINT 

STOCK COMPANY 
Hai Duong 

107 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG THÀNH TRUNG THANH JOINT STOCK COMPANY Binh Duong 

108 CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC HÒA FICO PHUOC HOA FICO JOINT STOCK COMPANY Ba Ria Vung Tau 

109 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FICO TÂY NINH Tay Ninh Fico Mineral Joint Stock Company Ho Chi Minh 

110 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TÂN THIENTAN JOINT STOCK COMPANY Quang Tri 

111 CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI 
QUANG NGAI AGRICULTURAL PRODUCTS AND 

FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY 
Quang Ngai 
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112 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP QUANG 

TRUNG 

QUANG TRUNG INDUSTRY GROUP JOINT STOCK 

COMPANY 
Ninh Binh 

113 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỘNG CƠ VÀ MÁY 

NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM 

SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURAL 

MACHINERY CO.,LTD 
Dong Nai 

114 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM NAGAKAWA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY Vinh Phuc 

115 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG 
HAIDUONG PUMP MANUFACTURING JOINT STOCK 

COMPANY 
Hai Duong 

116 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ NGHỆ LẠNH Á 

CHÂU 
ASIA REFRIGERATION INDUSTRY COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

117 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY LONG AN 
LONG AN MACHINERY INDUSTRY JOINT STOCK 

COMPANY 
Long An 

118 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG 

NGHIỆP CIE1 

CONSTRUCTION AND INDUSTRY EQUIPMENT JOINT 

STOCK COMPANY - CIE1 
Hanoi 

119 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ - VINACOMIN 
VINACOMIN - MAOKHE MECHANICAL JOINT STOCK 

COMPANY 
Quang Ninh 

120 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VINA NHA TRANG VINANHATRANG ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY Khanh Hoa 

121 CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG AN GIANG MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY An Giang 

122 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HẠC Hoang Hac Joint Stock Company Ho Chi Minh 

123 
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY XÂY DỰNG VÀ KHAI 

THÁC MỎ HOÀ PHÁT 

 

HOA PHAT MINING AND CONSTRUCTION MACHINERY 

MANUFACTURING CO., LTD. 

Hung Yen 

124 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CAO SU RUBBER ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

125 CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY DƯỢC PHẨM TIẾN TUẤN TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD Ho Chi Minh 

126 CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU GERU STAR SPORT JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

127 DNTN NHỰA CHỢ LỚN Nhua Cho Lon Private Enterprise Ho Chi Minh 

128 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM 

HOA 
NAM HOA TRADING & PRODUCTION CORPORATION Ho Chi Minh 

129 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM 
PHUONG NAM MATERIAL EQUIPMENT JOINT STOCK 

COMPANY 
Hanoi 

130 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM VIETNAM MEDICAL PLASTIC JOINT STOCK COMPANY Ninh Binh 

131 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST MEDIPLAST MEDICAL PLASTIC JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

132 CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀIGÒN SAIGON OPTIC COMPANY Ho Chi Minh 

133 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ LIỆU MAY NHA TRANG NHA TRANG GARMENTS JOINT STOCK COMPANY Khanh Hoa 

134 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC MINH ĐỨC - M.I.C Corporation Educational Equipment Minh Duc - MIC Ho Chi Minh 

135 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH NGẦM THIÊN 

NAM 
THIEN NAM SUBSEA SERVICES JOINT STOCK COMPANY Ba Ria Vung Tau 

136 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU 

KHÍ VIỆT NAM 

PETROVIETNAM POWER SERVICES JOINT STOCK 

COMPANY 
Hanoi 

137 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SỬA CHỮA MÁY BAY 

41 

41 AIRCRAF REPAIRING ONE MEMBER LIMITED 

LIABILITY COMPANY 
Ho Chi Minh 

138 CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA UNICO VINA JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

139 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG MÁY BAY CẢNG 

HÀNG KHÔNG MIỀN NAM 

SOUTHERN AIRPORTS AIRCRAFT MAINTENANCE 

SERVICES COMPANY LIMITED 
Ho Chi Minh 

140 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ 

VŨNG TÀU 
VUNG TAU SHIPYARD CORPORATION Ba Ria Vung Tau 

141 CÔNG TY CỔ PHẦN M&R TÂN CẢNG TAN CANG M&R JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

142 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP MIS MIS INDUSTRIAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY Hai Duong 

143 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18 LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

144 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1. Lilama 69.1 Joint Stock Company. Bac Ninh 

145 
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

HÀNG HẢI 

MARINE SUPPLY AND ENGINEERING SERVICE JOINT 

STOCK COMPANY 
Hai Phong 

146 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - 

ĐA MI 

DA NHIM - HAM THUAN - DA MI HYDRO POWER JOINT 

STOCK COMPANY 
Lam Dong 

147 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG CENTRAL HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY Thua Thien Hue 

148 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH VINH SON SONG HINH HYDROPOWER JSC., Binh Dinh 

149 TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA NATIONAL POWER TRANSMISSION CORPORATION Hanoi 

150 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK R'TÍH DAK RTIH HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY Dak Nong 

151 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ THAC MO HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY Binh Phuoc 

152 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN CẦN ĐƠN CAN DON HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY Binh Phuoc 

153 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM SOUTHERN HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

154 CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN A VƯƠNG A VUONG HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY Quang Nam 

155 
TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH 

DƯƠNG - TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

BINH DUONG PRODUCING AND TRADING GOODS 

CORPORATION 
Binh Duong 

156 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG 

XANH 

GREEN ENERGY INVESTMENT PRODUCTION JOINT 

STOCK COMPANY 
Ho Chi Minh 

157 CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO VIWACO JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

158 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KÊNH ĐÔNG KENH DONG WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

159 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ PHU MY WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY Ba Ria Vung Tau 

160 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG DA NANG WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY Da Nang 

161 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT THU DAU MOT WATER JOINT STOCK COMPANY Binh Duong 

162 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH NHON TRACH WATER SUPPLY JOINT - STOCK COMPANY Dong Nai 

163 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA 
KHANH HOA WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT 

STOCK COMPANY 
Khanh Hoa 

164 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ 
CAN THO WATER SUPPLY - SEWERAGE JOINT STOCK 

COMPANY 
Can Tho 
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165 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG THUẬN THÀNH Thuan Thanh Environment Joint Stock Company Bac Ninh 

166 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI 
QUANG NGAI URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK 

COMPANY 
Quang Ngai 

167 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG 

TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU 

VUNG TAU ENVIRONMENT SERVICES AND URBAN 

PROJECT JOINT STOCK COMPANY 
Ba Ria Vung Tau 

168 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION 3-2 Binh Duong 

169 
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU 

CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

VIET NAM URBAN AND INDUSTRIAL ZONE 

DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION COMPANY 

LIMITED 

Ho Chi Minh 

170 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 

5 

HA NOI HOUSING INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT 

STOCK COMPANY 5 
Hanoi 

171 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG 
DANANG HOUSING INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT 

STOCK COMPANY 
Da Nang 

172 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP INDUSTRIAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

173 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG 
HAIPHONG CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION 

NO3 
Hai Phong 

174 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH 
HOCHIMINH MUSEUM CONSTRUCTION JOINT STOCK 

COMPANY 
Hanoi 

175 
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY 

DỰNG VIỆT NAM 

VIET NAM CONSTRUCTION AND IMPORT - EXPORT JOINT 

STOCK CORPORATION 
Hanoi 

176 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUẤN LỘC TUAN LOC CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION Ho Chi Minh 

177 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4 CIENCO4 GROUP JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

178 TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP THANG LONG JOINT STOCK CORPORATION Hanoi 

179 
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - 

CÔNG TY CP 

CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION 

NO1 - JSC 
Hanoi 

180 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỤNG CÔNG TRÌNH 545 
CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION JOINT STOCK 

COMPANY NO.545 
Da Nang 

181 
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG 

SẮT 

RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION JOINT-STOCK 

COMPANY 
Hanoi 

182 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ 

TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG 

PACIFIC INFRASTRUCTURE PROJECT DEVELOPMENT 

AND INVESTMENT CORPORATION 
Ho Chi Minh 

183 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 SONG DA NO 10 JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

184 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6 SONG DA 6 JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

185 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG 
TIEN GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT 

STOCK COMPANY 
Tien Giang 

186 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9 SONG DA NO 9 JOINT STOCKS COMPANY Hanoi 

187 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

HO CHI MINH CITY URBAN DRAINAGE COMPANY 

LIMITED 
Ho Chi Minh 

188 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 

LÂM ĐỒNG 

LAM DONG INVESTMENT AND HYDRAULIC 

CONSTRUCTION JOINT- STOCK COMPANY 
Lam Dong 

189 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN THÁI DƯƠNG SUN ELECT CONST CO.LTD Ho Chi Minh 

190 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP ĐIỆN 4 
POWER CONSTRUCTION INSTALLATION COMPANY 

LIMITED NO 4 
Hanoi 

191 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP Hydraulics Construction corporation No.4 - joint stock company Ho Chi Minh 

192 
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN-TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN 
SAIGON CONSTRUCTION CORPORATION Ho Chi Minh 

193 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII SAIGON CONSTRUCTION CORPORATION Ho Chi Minh 

194 TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP 
VIETNAM MACHINERY INSTALLATION CORPORATION - 

JSC 
Hanoi 

195 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX PETROLIMEX CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 1 Hanoi 

196 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CUỐC DREDGING JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

197 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI 
XUAN MAI INVESTMENT AND CONSTRUCTION 

CORPORATION 
Hanoi 

198 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT 

NƯỚC 

WATER SUPPLY SEWERAGE CONSTRUCTION AND 

INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 
Ho Chi Minh 

199 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIẾU SÁNG VÀ 

THIẾT BỊ ĐÔ THỊ 
LIGHTING AND URBAN EQUIPMENT COMPANY LIMITED Hanoi 

200 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT MAIC MAIC INTERIOR AND CONSTRUCTION CO., LTD Ho Chi Minh 

201 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÚ SĨ Phu Si Investment And Construction Joint Stock Company Ho Chi Minh 

202 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÙNG VƯƠNG HUNG VUONG CONSTRUCTION CO., LTD Ho Chi Minh 

203 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG 

BÌNH DƯƠNG 

BINH DUONG CONSTRUCTION AND PUBLIC SERVICE 

JOINT STOCK COMPANY 
Binh Duong 

204 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG 
TRUONG LONG ENGINEERING AND AUTO JOINT STOCK 

COMPANY 
Ho Chi Minh 

205 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY VĨNH PHÚ VINH PHU GENERAL JOINT STOCK CORPORATION Dong Nai 

206 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHÚ THÁI PHU THAI INDUSTRIES COMPANY LIMITED Hanoi 

207 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐẠI THỐNG DAI THONG TRADING - SERVICE CO.,LTD Ho Chi Minh 

208 CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN NAM VAN NAM JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

209 CÔNG TY TNHH HỒNG ĐỨC HONG DUC CO., LTD Can Tho 

210 
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NGHỆ 

AN 

NGHE AN AGRICULTURAL MATERIAL STOCK 

CORPORATION COMPANY 
Nghe An 

211 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUANG DŨNG QUANG DUNG CO.LTD Ho Chi Minh 

212 TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I - CTCP 
THE SUGARCANE AND SUGAR CORPORATION NO.1 - 

JOINT STOCK COMPANY 
Hanoi 

213 CÔNG TY TNHH RUBY RUBY COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 
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214 
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG 

THÁI BÌNH 
THAI BINH SEED JOINT STOCK CORPORATION Thai Binh 

215 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ME NON ME NON PRODUCTION TRADING COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

216 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN TRUNG NGUYEN GROUP CORPORATION Ho Chi Minh 

217 
TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 
VIETNAM NATIONAL TOBACCO CORPORATION Hanoi 

218 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TÂN VIỆT DAITANVIET JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

219 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THÀNH 

PHÁT 

THANH PHAT TRADING ONE MEMBER LIMITED 

COMPANY 
Quang Ngai 

220 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG 
THANH THANH CONG INVESTMENT JOINT STOCK 

COMPANY 
Ho Chi Minh 

221 TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP 
VIETNAM LIVESTOCK CORPORATION - JOINT STOCK 

COMPANY 
Hanoi 

222 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU 2-9 

ĐẮK LẮK 

DAKLAK SEPTEMBER 2ND IMPORT - EXPORT COMPANY 

LIMITED 
Dak Lak 

223 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOÀN GIA HIỆP PHƯỚC TOAN GIA HIEP PHUOC TRADING COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

224 TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM VIETNAM NATIONAL TEXTILE AND GARMENT GROUP Hanoi 

225 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ 

MÂY 

LE MAY PRODUCTION, TRADING AND SERVICE 

COMPANY LIMITED 
Ho Chi Minh 

226 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TAM SƠN TAM SON INTERNATIONAL COMPANY LIMITED Hanoi 

227 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY KHUONG DUY PHARMACEUTICA CO., LTD Ho Chi Minh 

228 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHÚ LỘC DAI PHU LOC CORPORATION Ho Chi Minh 

229 CÔNG TY TNHH NHỰA DUY TÂN Duy Tan Plastics Corporation Ho Chi Minh 

230 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ VIETHA PHARMA CORP. Ho Chi Minh 

231 CÔNG TY TNHH MALLOCA VIỆT NAM MALLOCA VIETNAM COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

232 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH NHƠN THANH NHON CORPORATION Ho Chi Minh 

233 
CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH VINACONTROL THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

VINACONTROL HO CHI MINH CITY INSPECTION 

COMPANY LIMITED 
Ho Chi Minh 

234 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÍ NGHIỆM ĐIỆN 

MIỀN BẮC 

NORTHERN ELECTRICAL TESTING ONE MEMBER 

COMPANY LIMITED 
Hanoi 

235 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM VIET NAM ENERGY INSPECTION CORPORATION Ho Chi Minh 

236 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH TAY NINH REGISTER JOINT STOCK COMPANY Tay Ninh 

237 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHATECO 
PHATECO TECHNICAL SERVICES JOINT STOCK 

COMPANY 
Hai Phong 

238 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINACOMIN VINACOMIN QUACONTROL JOINT STOCK COMPANY Quang Ninh 

239 
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH CÀ PHÊ VÀ HÀNG HÓA 

XUẤT NHẬP KHẨU 

THE SUPERINTENDENCE AND INSPECTION OF COFFEE 

AND PRODUCTS FOR EXPORT AND IMPORT JOINT STOCK 

COMPANY 

Ho Chi Minh 

240 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT FPT ONLINE SERVICE JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

241 CÔNG TY CỔ PHẦN M&T PICTURES M&T PICTURES CORPORATION Ho Chi Minh 

242 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRUYỀN THÔNG INTERNATIONAL MEDIA JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

243 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BA VIETBA MEDIA DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

244 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỎ SCARLET COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

245 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ IMA IMA Ho Chi Minh 

246 
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 

VIỆT NAM 

VIETNAM EXHIBITION FAIR CENTRE JOINT STOCK 

COMPANY 
Hanoi 

247 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TẬP TRUNG VÀNG GOLDEN FOCUS MEDIA JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

248 
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KÍCH HOẠT THƯƠNG 

HIỆU VIỆT NAM 

ACTIVE BRAND COMMUNICATION VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
Hanoi 

249 
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO - THƯƠNG MẠI BẰNG 

PHƯƠNG 

BANG PHUONG ADVERTISING - TRADING JOINT STOCK 

COMPANY 
Ho Chi Minh 

250 
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG 

MẠI VINEXAD 

VINEXAD NATIONAL TRADE FAIR AND ADVERTISING 

JOINT STOCK COMPANY 
Hanoi 

251 
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN THỊ 

TRƯỜNG VI NA 

VI NA MARKETING RESEARCH AND CONSULTANTS 

JOINT STOCK COMPANY 
Ho Chi Minh 

252 VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN 
INSTITUTE OF ENERGY AND MINING MECHANICAL 

ENGINEERING 
Hanoi 

253 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

WATER SUPPLY, SEWERAGE AND ENVIRONMENT 

CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY 
Ho Chi Minh 

254 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ LẬP PHƯƠNG CUBIC DESIGN CO.,LTD Ho Chi Minh 

255 CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ TOÀN CẦU WORLDWIDE AGENCY COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

256 
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ MIỀN 

NAM 

SOUTHERN INFORMATION AND VALUATION 

CORPORATION 
Ho Chi Minh 

257 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NĂNG 

LƯỢNG VIỆT NAM 

VIET NAM ENERGY TECHNOLOGY AND TRADING JOINT 

STOCK COMPANY 
Hanoi 

258 CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ MÁY BAY VIỆT NAM VIET NAM AIRCRAFT LEASING JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

259 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOAN DẦU KHÍ 

NƯỚC SÂU PVD 
PVD DEEPWATER DRILLING COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

260 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HẠ 

TẦNG VIỄN THÔNG 

TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE SERVICE 

DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK 

COMPANY 

Hanoi 

261 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DI ĐỘNG 
MOBILE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT COMPANY 

LIMITED 
Hanoi 

262 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ACOM ACOM INVESTMENT CORPORATION Hanoi 

263 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHÁT TIEN PHAT TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 
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264 CÔNG TY TNHH CAREERLINK CAREERLINK COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

265 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NHÂN LỰC NIC 
NIC HUMAN RESOURCE CONSULTING JOINT STOCK 

COMPANY 
Hanoi 

266 CÔNG TY CỔ PHẦN TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI TALENT RECRUITMENT JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

267 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI NHÂN TÀI TALENT NET CORPORATION Ho Chi Minh 

268 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ TOÀN CẦU GLOBAL PETROLEUM SERVICES JOINT STOCK COMPANY Ba Ria Vung Tau 

269 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC NHÂN KIỆT NHAN KIET SUPPLYING MANPOWER COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

270 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ SIMCO SONGDA JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

271 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ C.E.O C.E.O SERVICE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

272 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN SAIGON PETROLEUM SERVICE CORPORATION Ho Chi Minh 

273 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH ALLIANCE MARITIME JOINT STOCK COMPANY Hai Phong 

274 CÔNG TY TNHH Ê SU HAI E SU HAI COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

275 
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 

LAO ĐỘNG HÀNG KHÔNG 

AVIATION LABOUR SUPPLY AND IMPORT- EXPORT 

JOINT STOCK COMPANY 
Hanoi 

        

276 TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP AIRPORTS CORPORATION OF VIET NAM Ho Chi Minh 

277 
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ 

VIỆT NAM 
Petro Việt Nam Technical Services Corporation Ho Chi Minh 

278 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TÂN 

CẢNG SÀI GÒN 

SAIGON NEWPORT ONE MEMBER LIMITED LIABILITY 

CORPORATION 
Ho Chi Minh 

279 
TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM - CÔNG TY 

TNHH 

VIETNAM AIR TRAFFIC MANAGEMENT CORPORATION - 

COMPANY LIMITED 
Hanoi 

280 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG PORT OF HAI PHONG JOINT STOCK COMPANY Hai Phong 

281 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH 

VŨ 

DINHVU PORT INVESTMENT & DEVELOPMENT JOINT 

STOCK COMPANY 
Hai Phong 

282 CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM 
VIETNAM CONTAINER SHIPPING JOINT STOCK 

CORPORATION 
Hai Phong 

283 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI 
NOIBAI CARGO TERMINAL SERVICES JOINT STOCK 

COMPANY 
Hanoi 

284 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN 
HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JOINT STOCK 

COMPANY 
Hanoi 

285 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG DANANG PORT JOINT STOCK COMPANY Da Nang 

286 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT. 
BECAMEX INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT 

STOCK COMPANY 
Binh Duong 

287 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ 

TÂN CẢNG 

AN CANG LOGISTICS AND STEVEDORING JOINT STOCK 

COMPANY 
Ho Chi Minh 

288 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN QUY NHON PORT JOINT STOCK COMPANY Binh Dinh 

289 CÔNG TY CP CẢNG VŨNG ÁNG VIỆT - LÀO VIET - LAO VŨNG ANG PORT JOINT - STOCK COMPANY Ha Tinh 

290 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KỸ 

THUẬT MÁY BAY 
VIETNAM AIRLINES ENGINEERING COMPANY LIMITED Hanoi 

291 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẾN XE MIỀN ĐÔNG MIEN DONG STATION COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

292 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ DOANXA PORT JOINT STOCK COMPANY Hai Phong 

293 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - CÁI MÉP TAN CANG- CAI MEP JOINT STOCK COMPANY Ba Ria Vung Tau 

294 CÔNG TY TNHH VINPEARL NHA TRANG VINPEARL NHA TRANG LIMITED LIABILITY COMPANY Khanh Hoa 

295 CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY QUE HUONG LIBERTY CORPORATION Ho Chi Minh 

296 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN ĐÔNG AN DONG INVESTMENT CORPORATION Ho Chi Minh 

297 CÔNG TY CỔ PHẦN DAEHA DAEHA JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

298 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HỒNG HẢI HONG HAI TOURIST CORPORATION Khanh Hoa 

299 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC THỊNH - PALM 

GARDEN RESORT 

PHUOC THINH - PALM GARDEN RESORT LIMITED 

COMPANY 
Quang Nam 

300 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 559 INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 559 Da Nang 

301 CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU RESORT VỊNH KIM CƯƠNG HOAN CAU DIAMOND BAY RESORT COMPANY LIMITED Khanh Hoa 

302 CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC THANG LONG GTC JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

303 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SAIGON MORIN - HUẾ SAIGON MORIN HUE COMPANY LIMITED Thua Thien Hue 

304 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SÀI GÒN- BÌNH CHÂU SAIGON - BINHCHAU TOURIST JSC. Ba Ria Vung Tau 

305 
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KHÁCH SẠN SÀI GÒN HẠ 

LONG 
SAIGON - HALONG HOTEL Quang Ninh 

306 
TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN - TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN 
SAIGONTOURIST HOLDING COMPANY Ho Chi Minh 

307 CÔNG TY TNHH ẨM THỰC KAFE KAFE FOOD COMPANY LIMITED Hanoi 

308 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG 
GOLDEN GATE TRADE SERVICES JOINT STOCK 

COMPANY 
Hanoi 

309 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂU ĐÀI 

VEN SÔNG 

RIVERSIDE PALACE TRADING AND SERVICES 

CORPORATION 
Ho Chi Minh 

310 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 
VIETNAM AIRLINES CATERERS LTD. Ho Chi Minh 

311 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ 

NẴNG 
DANANG AIRPORTS SERVICES JOINT STOCK COMPANY Da Nang 

312 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ VŨNG 

TÀU 

PETROSETCO VUNG TAU GENERAL SERVICES JOINT 

STOCK COMPANY 
Ba Ria Vung Tau 

313 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 

PHƯƠNG NAM 

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND 

DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY 
Ho Chi Minh 

314 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO 

DỤC VIỆT NAM 

VIET NAM EDUCATION PUBLISHING HOUSE LIMITED 

COMPANY 
Hanoi 

315 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TRE PUBLISHING HOUSE CO., LTD Ho Chi Minh 
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316 
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI 

EDUCATIONAL BOOK JOINT STOCK COMPANY IN HA NOI 

CITY 
Hanoi 

317 CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM THIÊN NGÂN GALAXY STUDIO JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

318 CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH CÁP SAIGONTOURIST Saigontourist Cable Television Company Limited Ho Chi Minh 

319 
TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN - 

CÔNG TY TNHH 1TV 
VIETNAM MULTIMEDIA CORPORATION Hanoi 

320 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SÔNG THU ARICO CATV JOINT STOCK COMPANY Da Nang 

321 CÔNG TY CỔ PHẦN VTVCAB NAM ĐỊNH VTVCAB NAM DINH JOINT STOCK COMPANY Nam Dinh 

322 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT FPT SOFTWARE COMPANY LIMITED Hanoi 

323 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT FPT INFORMATION SYSTEM CORPORATION Hanoi 

324 CÔNG TY TNHH MẠNG MÁY TÍNH PHÚ SĨ FUJI COMPUTER NETWORK COMPANY,LTD Ho Chi Minh 

325 CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL CYBERSOFT (VIỆT NAM) GLOBAL CYBERSOFT (VIETNAM) JSC Ho Chi Minh 

326 CÔNG TY CỔ PHẦN VTC DỊCH VỤ DI ĐỘNG VTC MOBILE SERVICES JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

327 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN 
THAI SON TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY 

LIMITED 
Hanoi 

328 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN CỘNG ĐỒNG 

VIỆT 
VIET UNION ONLINE SERVICES CORPORATION Ho Chi Minh 

329 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỂ THAO ĐIỆN TỬ VIỆT 

NAM 

VIETNAM ESPORTS DEVELOPMENT JOINT STOCK 

COMPANY 
Hanoi 

330 CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP VCCORP CORPORATION Hanoi 

331 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 

THIÊN TÚ 
THIENTU CO.,LTD Ho Chi Minh 

332 CÔNG TY CỔ PHẦN LAWSOFT LAWSOFT CORPORATION Ho Chi Minh 

333 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC 

THÀNH PHỐ HOÀNG GIA 

ROYAL CITY REAL ESTATE DEVELOPMENT & 

INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 
Hanoi 

334 TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP VINGROUP JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

335 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHIỆP TÂN THUẬN 

TAN THUAN INDUSTRIAL PROMOTION COMPANY 

LIMITED 
Ho Chi Minh 

336 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÔ THỊ AN HƯNG AN HUNG URBAN INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

337 CÔNG TY CỔ PHẦN PVI PVI HOLDINGS Hanoi 

338 
TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN 
SaiGon Real Estate Corporation Ho Chi Minh 

339 TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC-CTCP KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION Bac Ninh 

340 
 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN 
HOANG QUAN CORP. Ho Chi Minh 

341  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH 
BINH CHANH CONSTRUCTION INVESTMENT 

SHAREHOLDING 
Ho Chi Minh 

342  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA NOVALAND GROUP CORP Ho Chi Minh 

343  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCN VCN INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Khanh Hoa 

344 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC FLC GROUP JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

345 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT 

XANH 
DAT XANH GROUP Ho Chi Minh 

346 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH 

MIỀN NAM 

DAT XANH MIEN NAM INVESTMENT AND SERVICES 

JOINT STOCK COMPANY 
Ho Chi Minh 

347 CTY LUẬT TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM VietNam International Law Firm Ho Chi Minh 

348 CÔNG TY LUẬT TNHH YKVN YKVN LAW FIRM Hanoi 

349 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHẠM VÀ LIÊN DANH PHAM & ASSOCIATES LAW OFFICE Hanoi 

350 CÔNG TY LUẬT TNHH LNT & THÀNH VIÊN LNT & PARTNERS Ho Chi Minh 

351 
CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TẦM NHÌN VÀ 

LIÊN DANH 
Vision & Associates Hanoi 

352 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VCCI 
VCCI INTELLECTUAL PROPERTY SOLE MEMBER 

COMPANY LIMITED 
Hanoi 

353 CÔNG TY LUẬT TNHH ĐỈNH NGHIỆP DNPro Counsel LLP Ho Chi Minh 

354 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM 
VIETNAM ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK 

CORPORATION 
Da Nang 

355 CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW HOLDING EUROWINDOW HOLDING JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

356 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VIỄN THÔNG TIN HỌC ĐÀ 

NẴNG 

DANANG TELECOMMUNICATION AND INFORMATIC 

DESIGN JOINT - STOCK COMPANY 
Da Nang 

357 
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - 

VINACOMIN 

VINACOMIN - INFORMATICS, TECHNOLOGY, 

ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY 
Hanoi 

358 CÔNG TY TNHH DFS VIỆT NAM DFS VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY Ho Chi Minh 

359 CÔNG TY TNHH SỨC BẬT Spiral Co., LTD Ho Chi Minh 

360 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG 

KHOAN DẦU KHÍ 
PETROLEUM WELL LOGGING COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

361 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ GIẾNG 

KHOAN DẦU KHÍ PVD 
PVD WELL SERVICES COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

362 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2 
POWER ENGINEERING CONSULTING JOINT STOCK 

COMPANY 2 
Ho Chi Minh 

363 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1 
POWER ENGINEERING CONSULTING JOINT STOCK 

COMPANY 1 
Hanoi 

364 
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI- 

CTCP 
TRANSPORT ENGINEERING DESIGN INCORPORATED Hanoi 

365 
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

PETROVIETNAM ENGINEERING CONSULTANCY JOINT 

STOCK COMPANY 
Ho Chi Minh 
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366 TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP 
VIETNAM NATIONAL CONSTRUCTION CONSULTANT 

CORPORATION - JSC 
Hanoi 

367 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD 

GROUP 

AMD GROUP MINING AND INVESTMENT JOINT STOCK 

COMPANY 
Hanoi 

368 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4 
POWER ENGINEERING CONSULTING JOINT STOCK 

COMPANY 4 
Khanh Hoa 

369 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II 
HYDRAULIC ENGINEERING CONSULTANT 

CORPORATION II 
Ho Chi Minh 

370 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG 

CÔNG TRÌNH THĂNG LONG 

THANG LONG CONSTRUCTION QUALITY CONSULTANT 

JOINT STOCK COMPANY 
Hanoi 

371 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ VÀ TƯ VẤN 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ADCC 

AIRPORT DESIGN AND CONSTRUCTION CONSULTANCY 

ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY ADCC 
Hanoi 

372 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN 

TẢI PHÍA NAM 

SOUTH TRANSPORT ENGINEERING DESIGN JOINT STOCK 

INCORPORATED 
Ho Chi Minh 

373 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ 

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO 

CONSULTANT AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY 

OF CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND EQUIPMENT 
Hanoi 

374 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC 

TẾ 

INTERNATIONAL CONSTRUCTION AND INVESTMENT 

CONSULTANCY COMPANY LIMITED 
Ho Chi Minh 

        

375 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC BẢO QUOC BAO INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

376 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO 

ĐỘNG 

INTERNATIONAL SHIPPING AND LABOUR JOINT STOCK 

COMPANY 
Hai Phong 

377 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI HA NOI TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

378 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ LỮ HÀNH 

SAIGONTOURIST 
SAIGONTOURIST TRAVEL SERVICE COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

379 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH CHỢ LỚN CHOLON TOURIST JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

380 
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG 

VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL 
VIETRAVEL Ho Chi Minh 

381 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH BEN THANH TOURIST SERVICE CORPORATION Ho Chi Minh 

382 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HÒA BÌNH VIỆT NAM VIET NAM PEACE TOUR JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

383 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH SMI-VN SMI-VN TRAVEL COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

384 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH NỐI VÒNG TAY HANDSPAN TRAVEL JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

385 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ 

SÔNG HÀN 
SONG HAN TRADING & TOURIST COMPANY, LTD Da Nang 

386 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM - HÀ NỘI VIET NAM TOURISM - HA NOI JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

387 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ TỈNH BÀ 

RỊA-VŨNG TÀU 

BA RIA - VUNG TAU INTERNATIONAL TOURIST 

SERVICES JOINT STOCK COMPANY 
Ba Ria Vung Tau 

388 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN VIỆT VIET TOURS AND EVENTS COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

389 CÔNG TY CỔ PHẦN HANOIREDTOURS HANOIREDTOURS JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

390 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT VIET MEDIA TRAVEL CORPORATION Ho Chi Minh 

391 CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRẦN VIỆT TRANSVIET TRAVEL CO.LTD Ho Chi Minh 

392 
CÔNG TY TNHH DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂN ĐÔNG 

DƯƠNG 
INDOCHINA TOURIST & TRADE CO., LTD Ho Chi Minh 

393 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUA ME ĐẤT OXALIS COMPANY LIMITED Quang Binh 

394 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CAO SU HÀM RỒNG. HAMRONG RUBBER TOURISM JOINT-STOCK COMPANY. Lao Cai 

395 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ LONG HẢI LONG HAI SECURITY SERVICES JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

396 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VINCOM VINCOM SECURITY SERVICE COMPANY LIMITED Hanoi 

397 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐÔNG Á DONG A SECURITY SERVICES COMPANY LIMITED Hanoi 

398 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THỊNH AN THINH AN SECURITY SERVICES JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

399 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO 

VỆ ĐỆ NHẤT 

PREMIER SECURITY SERVICE BUSINESS AND 

INVESTMENT COMPANY LIMITED 
Hanoi 

400 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ ÁNH DƯƠNG VIỆT 

NAM 

VIET NAM SUNSHINE SECURITY SERVICES JOINT STOCK 

COMPANY 
Hanoi 

401 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ AN BÌNH AN BINH SECURITY SERVICE CORPORATION Ho Chi Minh 

402 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ TRƯỜNG SƠN HÀ 

NỘI 

TRUONG SON HA NOI SECURITY SERVICES JOINT STOCK 

COMPANY 
Hanoi 

403 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÚC BÌNH PHUC BINH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Hanoi 

404 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG AN TOÀN 

LAO ĐỘNG ĐẠI NAM 

DAI NAM LABOR SAFETY CONSTRUCTION COMPANY 

LIMITED 
Ho Chi Minh 

405 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUYÊN THÁI BÌNH PAN PACIFIC SERVICES COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

406 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC 
FCC CONTROL AND FUMIGATION JOINT STOCK 

COMPANY 
Ho Chi Minh 

407 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH 

THANH NIÊN XUNG PHONG 

VOLUNTARY YOUTH PUBLIC BENEFIT SERVICE 

COMPANY LIMITED 
Ho Chi Minh 

408 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI SONADEZI ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY Dong Nai 

409 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TÂY NINH 
TAY NINH URBAN DEVELOPMENT & CONSTRUCTION 

JOINT STOCK COMPANY 
Tay Ninh 

410 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIÊN CÂY 

XANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

HO CHI MINH CITY GREENERY PARKS COMPANY 

LIMITED 
Ho Chi Minh 

411 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ TÂN THÀNH TAN THANH URBAN SERVICES JOINT STOCK COMPANY Ba Ria Vung Tau 

412 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ CHIẾU 

SÁNG ĐÔ THỊ QUY NHƠN 

QUY NHON URBAN PARKS GREENERIES AND LIGHTING 

JOINT STOCK COMPANY 
Binh Dinh 

413 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NINH THUẬN NINH THUAN URBAN WORKS JOINT STOCK COMPANY. Ninh Thuan 

414 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG HAI PHONG GREEN PARK JOINT STOCK COMPANY Hai Phong 
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415 
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRUYỀN 

THÔNG CTC 

CTC MEDIA TECHNOLOGY APPLY JOINT STOCK 

COMPANY 
Hanoi 

416 CÔNG TY TNHH MINH PHÚC MINH PHÚC COMPANY LIMITED Hanoi 

417 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG NIỀM TIN VIỆT NIEM TIN VIET TELECOM COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

418 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ 

INTERNATIONAL TRADE, INVESTMENT AND 

DEVELOPMENT TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY 
Hanoi 

419 CÔNG TY TNHH ASIA MOTIONS ASIA MOTIONS COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

420 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ 
INVESTMENT SERVICE AND COSNULTANT JOINT STOCK 

COMPANY 
Binh Duong 

421 
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÓC MÔN 

HOC MON AGRICULTURE WHOLESALE MARKET 

COMPANY LIMITED 
Ho Chi Minh 

422 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN PHÚ - BÌNH MINH AN PHU - BINH MINH COMPANY LIMITED Vinh Long 

423 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHU DU HAI BỐN CHU DU TWO FOUR SERVICES JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

424 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC HOA SỮA MAM NON HOA SUA COMPANY LIMITED Nam Dinh 

425 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG MẦM NON KOALA HOUSE KOALA HOUSE KINDERGARTEN JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

426 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI SÁNG KHAI SANG JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

427 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHẤN THANH CHAN THANH SERVICE CO.,LTD Ho Chi Minh 

428 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MIỀN ĐÔNG 
EASTERN EDUCATIONAL DEVELOPMENT JOINT STOCK 

COMPANY 
Binh Duong 

429 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO KỸ THUẬT PVD 
PVD TECHNICAL TRAINING AND CERTIFICATION JOINT 

STOCK COMPANY 
Ba Ria Vung Tau 

430 
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

HỒNG HÀ 
HONG HA SECONDARY AND HIGH SCHOOL Ho Chi Minh 

431 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E L.I.F.E INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Da Nang 

432 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN DUY TAN UNIVERSITY Da Nang 

433 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SÀI GÒN 
SAIGON TEXTILE AND GARMENT EXPORT IMPORT JOINT 

STOCK COMPANY 
Ho Chi Minh 

434 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG DANANG ARCHITECTURE UNIVERSITY Da Nang 

435 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á DONG A UNIVERSITY Da Nang 

436 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG HAI PHONG PRIVATE UNIVERSITY Hai Phong 

437 
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M 

G 

EMG EDUCATION MANAGEMENT AND INVESTMENT 

JOINT STOCK COMPANY 
Ho Chi Minh 

438 TOEIC VIỆT NAM TOEIC VIETNAM Hanoi 

439 CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ Hoan My Medical Corporation Ho Chi Minh 

440 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN 

MÊKÔNG 
MEKONG HOSPITAL MATERNITY COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

441 Công ty TNHH Bệnh viện Đa Khoa Thiện Hạnh Thien Hanh General Hospital Dak Lak 

442 CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN AN SINH AN SINH HOSPITAL COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

443 
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ 

NẴNG 

HOAN MY DANANG GENNERAL HOSPITAL JOINT STOCK 

COMPANY 
Da Nang 

444 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC 
TAM DUC CARDIOLOGY HOSPITAL JOINT STOCK 

COMPANY 
Ho Chi Minh 

445 
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ CỬU 

LONG 
HOANMY CUULONG HOSPITAL Can Tho 

446 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỸ ĐỨC MY DUC GENERAL HOSPITAL JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

447 
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI 

GÒN 

SAIGON INTERNATIONAL OBST-GYNEC HOSPITAL JOINT 

STOCK CO. 
Ho Chi Minh 

448 
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN 

TRIỀU AN 
TRIEU AN HOSPITAL CORPORATION Ho Chi Minh 

449 CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO HOA HAO MEDIC COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

450 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁM CHỮA BỆNH MINH ĐỨC MINH DUC GENERRAL HOSPITIAL Ben Tre 

451 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÉT NGHIỆM Y HỌC 
MEDICAL LABORATORY AND TECHNOLOGY COMPANY 

LIMITED 
Hanoi 

452 CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC RẠNG ĐÔNG RANG DONG MEDICAL JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

453 CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VŨ ANH VU ANH INTERNATIONAL HOSPITAL CO., LTD Ho Chi Minh 

454 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VƯỜN THÚ HÀ NỘI HA NOI ZOOLOGICAL GARDENS COMPANY LIMITED Hanoi 

455 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

CÔNG VIÊN THỐNG NHẤT 
THONG NHAT PARK COMPANY LIMITED Hanoi 

456 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
HO CHI MINH CITY LOTTERY COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

457 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT 

VĨNH LONG 
VINH LONG LOTTERY COMPANY LIMITED Vinh Long 

458 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TAM ĐẢO AMDAO JOINT STOCK INVESTMENT COMPANY Vinh Phuc 

459 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG 

THÀNH 

LONG THANH GOLF INVESTMENT AND TRADING JOINT - 

STOCK COMPANY 
Dong Nai 

460 CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARLLAND VINPEARLLAND JOINT STOCK COMPANY Khanh Hoa 

461 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

462 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN DAM SEN WATER PARK CORPORATION Ho Chi Minh 

463 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN SUOI TIEN CULTURE TOURIST COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

464 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LÂM ĐỒNG LAM DONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY Lam Dong 

465 CÔNG TY TNHH SAO MAI THẾ KỶ 21 SAO MAI 21st CENTURY CO.,Ltd Khanh Hoa 

466 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN DU LỊCH AN GIANG 
AN GIANG TOURISM DEVELOPMENT JOINT STOCK 

COMPANY 
An Giang 

467 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC FPT FPT INFORMATION SERVICES COMPANY LIMITED Hanoi 

468 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 990 990 COMPANY Ho Chi Minh 
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469 CÔNG TY TNHH TOÀN CHÂU TOAN CHAU CO.,LTD Ho Chi Minh 

470 
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG, QUẢNG CÁO ĐA 

PHƯƠNG TIỆN 
SMART MEDIA JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

471 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG HAIPHONG FUNERAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY Hai Phong 

472 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VUI 
HAPPY SMILES TRADING & SERVICES COMPANY 

LIMITED 
Ho Chi Minh 

473 
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - KHOÁNG NÓNG NHA 

TRANG SEAFOODS F17 
HOT MINERAL - TOURIST JOINT STOCK COMPANY Khanh Hoa 

474 CÔNG TY CP DU LỊCH NÚI TÀ CÚ MOUNT TA CU TOURIST JOINT STOCK COMPANY Binh Thuan 

475 CÔNG TY CỔ PHẦN AO VUA AO VUA JOINT STOCK COMPANY Hanoi 

476 CÔNG TY TNHH ÂU LẠC QUẢNG NINH AULAC COMPANY LIMITED Quang Ninh 

477 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI HANOI ENTERTAINMENT SERVICES CORPORATION Hanoi 

478 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LONG PHÚ LONG PHU CORPORATION Khanh Hoa 

479 CÔNG TY CP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ MINH HẢI HOAN MY MINH HAI HOSPITAL Ca Mau 

480 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP LỰC HOP LUC GENERAL HOSPITAL Thanh Hoa 

481 CÔNG TY TNHH SÂN GÔN VINACAPITAL ĐÀ NẴNG VINACAPITAL DANANG GOLF COURSE LIMITED Da Nang 

482 CÔNG TY CỔ PHẦN LIFESTYLE VIỆT NAM LIFESTYLE VIETNAM JSC., Hanoi 

483 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN BA AN BA TRADING SERVICE JOINT STOCK COMPANY Ho Chi Minh 

484 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ VUS Ho Chi Minh 

485 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN P.A.C.E P.A.C.E COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

486 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC ĐÀM LÊ 

ĐỨC 
DAM LE DUC EDUCATION COMPANY LIMITED Ho Chi Minh 

487 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAM TRIỀU 
NAM TRIEU DEVELOPMENT AND INVESTMENT 

COMPANY LIMITED 
Hanoi 

488 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VICTORIA VICTORIA EDU., JSC Hanoi 

489 CRV Profile 

 


